PHỤ LỤC I:
SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN CHUỖI CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN CHỦ LỰC CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1038/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh)
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PHỤ LỤC II:
CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHUỖI CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN CHỦ LỰC CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1038/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

	TT
	Nội dung/chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2020
	Đến năm 2025
	Đến năm 2030

	
	
	
	Quy mô vùng sản xuất tập trung
	Quy mô chuỗi liên kết tại vùng sản xuất tập trung
	Tỷ lệ chuỗi liên kết tại vùng sản xuất tập trung
	Quy mô vùng sản xuất
	Quy mô chuỗi tại vùng sản xuất tập trung
	Tỷ lệ chuỗi liên kết tại vùng sản xuất tập trung
	Quy mô vùng sản xuất tập trung
	Tỷ lệ chuỗi liên kết tại vùng sản xuất tập trung

	I. Lĩnh vực thủy sản

	1
	Chuỗi tôm thẻ chân trắng
	Ha
	7.000
	
	100% chuỗi liên kết tự phát
	4.500
	500
	11%
	4.848
	100%

	2
	Chuỗi nhuyễn thể (chủ yếu hàu)
	Ha
	4.590
	
	10%
	4.365
	500
	11%
	4.500
	100%

	3
	Chuỗi liên kết cá biển
	Ha
	1.149
	
	100% chuỗi liên kết tự phát
	1.149
	500
	44%
	1.149
	100%

	4
	Chuỗi chả mực
	Tấn
	5.000
	4.000
	80%
	5.000
	4.000
	80%
	5.500
	80%

	II. Lĩnh vực chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chuỗi gà (gà Tiên Yên, gà Bản Đầm Hà)
	1.000 con
	419,8
	80
	Khoảng 65-70% tổng đàn gà đã tham gia HTX trong đó: 20% quy mô đàn gà thực hiện chuỗi
	1.600
	750
	47%
	1.900
	100%

	6
	Lợn Móng Cái
	1.000 con
	28
	-
	10% chuỗi liên kết tự phát
	60
	30
	50%
	85
	100%

	7
	Bò (bò sữa, bò thịt)
	1.000 con
	20
	-
	20% chuỗi liên kết tự phát
	45
	25
	56%
	50
	100%

	III. Lĩnh vực trồng trọt

	8
	Chuỗi rau
	Ha
	484
	95
	19,6 %
	555
	300
	54%
	600
	100%

	9
	Chuỗi quả
	Ha
	2.557
	639
	25,0 %
	3.892
	
	
	5.060
	

	-
	Na
	Ha
	970
	
	100% chuỗi tự phát
	1.000
	200
	20%
	1.000
	100%

	-
	Vải chín sớm, vải thiều
	Ha
	900
	300 (vải chín sớm)
	33,0%
	1.020
	200
	20%
	1.020
	100%

	-
	Ổi
	Ha
	70
	
	100% chuỗi tự phát
	60
	30
	50%
	60
	100%

	-
	Cam
	Ha
	419
	150 ha (vùng cam Vân Đồn)
	35,7%
	812
	200
	25%
	980
	100%

	-
	Vùng CNC Đầm Hà
	Ha
	
	
	
	1.000
	200
	20%
	2.000
	100%

	10
	Chuỗi dong riềng
	Ha
	125
	80
	Liên kết không ổn định
	240
	108
	45%
	370
	100%

	11
	Chuỗi chè
	Ha
	844
	100
	12%
	1.070
	500
	47%
	1.070
	100%

	12
	Chuỗi liên kết lúa nếp cái Hoa Vàng; lúa gạo chất lượng cao.
	Ha
	-
	-
	-
	1030
	500
	49%
	1030
	100%

	IV. Lĩnh vực lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Chuỗi gỗ
	Ha
	18.260
	3.000
	16%
	52.000
	10.000
	19%
	52.000
	100%

	14
	Chuỗi ba kích
	Ha
	242
	
	100% chuỗi tự phát
	1.170
	500
	42,7%
	1.170
	100%

	15
	Chuỗi trà hoa vàng
	Ha
	200
	
	100% chuỗi tự phát
	1.000
	500
	50%
	1.000
	100%

	16
	Chuỗi lâm sản ngoài gỗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Chuỗi sở
	Ha
	529
	
	100% liên kết tự phát
	1.700
	300
	17,60%
	1.700
	100%

	-
	Chuỗi hồi
	Ha
	8.600
	
	100% liên kết tự phát
	8.800
	1.500
	17%
	8.800
	100%

	-
	Chuỗi quế hữu cơ
	Ha
	3.420
	
	100% liên kết tự phát
	4.350
	500
	11,5%
	4.350
	100%


PHỤ LỤC III:

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CHUỖI SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CẤP TỈNH, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÓ LỢI THẾ CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1038/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

	TT
	Tên dự án
	Danh mục sản phẩm
	Đơn vị
	Quy mô

	
	
	
	
	2022 - 2025
	2026 - 2030

	I
	Lĩnh vực thủy sản
	Sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh
	
	
	

	1
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm tôm thẻ chân trắng.
	
	Ha
	500
	4.848

	2
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm nhuyễn thể (ngao/nghêu/hàu, tu hài)
	
	Ha
	500
	4.500

	3
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm cá biển nuôi.
	
	Ha
	500
	1.149

	4
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm chả mực.
	Sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh
	Tấn
	5.000
	5.500

	II
	Lĩnh vực chăn nuôi
	
	
	
	

	5
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm gà (gà Tiên Yên, gà Bản Đầm Hà)
	
	1.000 con
	1.600
	1.900

	6
	Lợn Móng Cái
	
	1.000 con
	60
	85

	7
	Bò (bò sữa, bò thịt)
	
	1.000 con
	45
	50

	III
	Lĩnh vực trồng trọt
	
	1.000 con
	
	

	8
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm gạo nếp cái Hoa vàng; lúa gạo chất lượng cao.
	
	Ha
	500
	1.030

	9
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm rau.
	
	Ha
	300
	600

	10
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm quả:
	
	
	
	

	-
	Chuỗi na
	
	Ha
	200
	1.000

	-
	Chuỗi vải chín sớm, vải thiều
	
	Ha
	200
	1.020

	-
	Chuỗi ổi
	
	Ha
	30
	60

	-
	Chuỗi cam
	
	Ha
	200
	980

	-
	Chuỗi quả (vùng CNC Đầm Hà)
	
	Ha
	200
	2.000

	11
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm dong riềng
	
	Ha
	108
	300

	12
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm chè
	
	Ha
	500
	1.070

	IV
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	
	
	
	

	13
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm gỗ
	
	Ha
	10.000
	52.000

	14
	Dự án phát triển liên kết chuỗi các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ:
	
	
	
	

	-
	Chuỗi sở
	
	Ha
	300
	1.700

	-
	Chuỗi hồi
	
	Ha
	1.500
	8.800

	-
	Chuỗi quế
	
	Ha
	500
	4.350

	15
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm ba kích
	
	Ha
	500
	1.170

	16
	Dự án phát triển liên kết chuỗi sản phẩm trà hoa vàng
	
	Ha
	500
	1.000


